
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 5 
KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

 

Thời gian 

thực hiện 
Tuần 1 

(Từ ngày 01/5 đến 05/05/2023) 
Tuần 2 

(Từ ngày 08/05- 12/05/2023) 

Tuần 3 
(Từ ngày15/05- 19/05/2023) 

Tuần 4 
(Từ ngày 22/05-26/5/2023) 

Thứ 2 Nghỉ bù 

GD Âm nhạc 

- NDTT: VĐ “Trời nắng, trời 

mưa” 

- NDKH: 

+ NH “Giọt mưa và em bé” 

+ TCAN: Nhảy theo tiếng nhạc 

 

GD Âm nhạc 

- NDTT: DH “Đêm qua em 

mơ gặp Bác Hồ” 

- NDKH : 

+ NH “Ai yêu bác Hồ Chí 

Minh hơn thiếu niên nhi đồng” 

+ TCÂN: Đồ-rê-mi 

GD Âm nhạc 

- NDTT: DH “Mây và gió”  

- NDKH: 

+ NH “Tiếng ve gọi hè” 

+ TCÂN: Ai nhanh nhất. 

Thứ 3 Nghỉ bù 

Khám phá 

Vòng tuần hoàn của nước 
Khám phá 

Trò chuyện về Bác Hồ 

 

Khám phá 

 Trò chuyện về sự ô nhiễm 

không khí 

Thứ 4 Nghỉ bù 

LQVH 

Truyện: “Đám mây đen xấu xí” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

- VĐCB: Trèo lên xuống 5 

gióng thang. 

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa. 

LQVH 

Thơ: “Gió” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Thứ 5 

LQVT 

Tách, gộp các nhóm đối 

tượng trong phạm vi 4 

LQVT 
Ôn đong, đo dung tích bằng 1 

đơn vị đo 

LQVT 

Ôn sắp xếp theo quy tắc 3 đối 

tượng. 

LQVT 
Nhận biết các buổi sáng, trưa, 

chiều, tối  

Thứ 6 

Tạo hình 

Vẽ cầu vồng 

(Đề tài) 

Tạo hình 

Vẽ chiếc kem 

(Ý thích) 

Tạo hình 

Xé dán hoa mừng sinh  

nhật bác 

(Đề tài) 

Tạo hình 

Cắt dán tia nắng 

(Tiết mẫu) 

 


